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	Dự án TCMR
	Quy trình 
BẢO QUẢN VẮC XIN TRONG BUỔI TIÊM CHỦNG


1. Chủ trương và mục đích 
1.1 Chủ trương 
Nếu vắc xin không được quản lý đúng cách thì rất dễ hỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp. Bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng là khâu cuối cùng trước khi vắc xin được sử dụng cho đối tượng tiêm chủng. Tại điểm tiêm chủng  phích vắc xin được sử dụng để bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng. Những lọ vắc xin đã mở trong buổi tiêm chủng sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên nếu bảo quản không đúng thì vắc xin rất dễ bị hỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đối với lọ vắc xin nhiều liều. Tùy vào thời gian tô chức  tiêm chủng cần có bình tích lạnh hoặc đá lạnh thay thế nếu đá trong bình tích lạnh bị tan hết và nhiệt độ trong phích vắc xin không đảm bảo. 
1.2 Mục tiêu 
Tài liệu này mô tả cách bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng 
2. Phân công trách nhiệm 
Thông thường cán bộ trực tiếp tiêm chủng là người theo dõi việc bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng.
3. Thiết bị 
Phích vắc xin, bình tích lạnh (BTL) hoặc đá (nếu không có bình tích lạnh) và miếng xốp trong phích vắc xin, nhiệt kế, chỉ thị nhiệt độ đông băng (nếu có).
4. Quy trình 
1. Chuẩn bị phích vắc xin: 

· Nếu vắc xin được bảo quản trong tủ lạnh thì trong buổi tiêm chủng cần chuyển vắc xin trong tủ lạnh sang phích vắc xin. 
· Nếu cơ sở y tế không bảo quản vắc xin trong tủ lạnh lạnh mà vắc xin được chuyển đến bằng hòm lạnh thì cũng cần chuyển vắc xin từ hòm lạnh sang phích vắc xin.

· Sắp xếp vắc xin trong phích vắc xin theo đúng quy định, trong phích vắc xin gồm có:

· Bình tích lạnh (đã được làm cho đá bên trong bắt đầu tan ra) hoặc đá lạnh.

· Túi ni lông đựng vắc xin và dung môi để nhãn không bị ướt và không bị bong bởi nước đá. 
· Nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ trong phích vắc xin chỉ thị nhiệt độ đông băng (nếu có)

· Miếng xốp để giữ lạnh cho vắc xin ở dưới và giữ lạnh cho lọ vắc xin đã mở đang sử dụng.

2. Đóng gói vắc xin trong phích vắc xin: Xem Qui trình đóng gói vắc xin trong phích vắc xin (TCMR-QT- 05)
3. Cách theo dõi và bảo quản vắc xin:

· Đặt phích vắc xin ở chỗ mát.

· Đóng chặt nắp phích vắc xin, chỉ mở khi có đối tượng đến tiêm chủng.
· Miếng xốp trong phích vắc xin có những đường rạch nhỏ để cài lọ vắc xin. Những lọ vắc xin nhiều liều đã mở phải được cài vào đường rạch nhỏ trên miếng xốp trong phích vắc xin trong suốt buổi tiêm chủng. Lưu ý cài lọ vắc xin sao cho đáy lọ vắc xin chớm lọt qua miếng xốp, vắc xin sẽ được giữ lạnh suốt buổi tiêm chủng.

· Kiểm tra bình tích lạnh đã đươc làm tan đá bên trong, kiểm tra nhiệt độ trong phích vắc xin trong buổi tiêm chủng để đảm bảo nhiệt độ duy trì ở 2°C đến 8°C.
· Trường hợp bình tích lạnh đã tan hết đá bên trong (hoặc đá trong phích vắc xin đã tan hết) cần phải thay bình tích lạnh hoặc bổ sung thêm đá. 
· Kết thúc buổi tiêm chủng để những lọ vắc xin chưa mở vào tủ lạnh và đặt  trong hộp “ưu tiên sử dụng trước” và cần được sử dụng sớm trong buổi tiêm chủng tiếp theo,  những lọ vắc xin đã mở hủy bỏ.

5. Tài liệu liên quan
· TCMR-QTC- 05: Đóng gói vắc xin trong phích vắc xin.
· Qui định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.
· Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.
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